KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Tin học - Lớp: 6 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm



	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề A. Máy tính
và cộng đồng

	1. Thông tin và dữ liệu (1 tiết)

	2
	
	
	
	
	
	
	
	1 điểm

10%

	
	
	2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (3 tiết)

	1
	
	2
	1
	
	
	
	1
	3,5 điểm

35%

	2
	Chủ đề B. Mạng máy
tính và Internet

	3. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet (3 tiết)

	3
	
	
	1
	
	
	
	
	2,5 điểm

25%

	3
	Chủ đề C. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

	4. Mạng thông tin toàn cầu và tìm kiếm thông tin trên internet (3 tiết)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1 điểm

10%

	
	
	5. Thư điện tử (2 tiết)
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2 điểm

20%

	Tổng
	8
	
	2
	2
	
	1
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN HỌC 6 
	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A. Máy tính
và cộng đồng

	1. Thông tin và dữ liệu

	Nhân biết
Trong các tình huống cụ thể có sẵn:
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
	2TN
	
	
	

	
	
	2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

	Nhân biết
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte.
- Biết được CPU là bộ phận quan trọng của máy tính.

- Biết được cách chuyển đổi từ hình ảnh thành dãy bit.
Thông hiểu
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.
Vận dụng cao 

– Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…, 
- Vận dụng được quá trình xử lý thông tin
	1TN
	2TN

1TL
	
	1TL

	2
	Chủ đề B. Mạng máy
tính và Internet

	3. Giới thiệu về mạng
máy tính và Internet

	Nhận biết
– Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... 

– Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet

Thông hiểu

 – Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
Vận dụng cao

- Biết được lợi ích của Internet và một số địa chỉ trên internet phục vụ nhu cầu học tập.
	3TN
	1TL
	
	

	3
	Chủ đề C. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

	4. Mạng thông tin toàn cầu world wide web, thư điên tử và tìm kiếm thông tin trên internet
	Nhận biết
– Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt. 

Thông hiểu
- Hiểu được cách gửi tệp hay thư mục qua địa chỉ thư điện tử.

Vận dụng

– Thực hiện được một số thao tác cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập tài khoản email, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư trong một số tình huống thực tiễn
	2TN
	
	1TL
	

	Tổng
	8
	4
	1
	1

	Tỉ lệ %

 
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	 KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023- 2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Tin học 6 

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)





A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)


Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1.  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.

B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.

Câu 2. Bao nhiêu ‘bit’ tạo thành một ‘byte’?
A. 8.             

B. 9.             

C. 32.           


D. 36.

Câu 3. Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối?

A. Máy tính            
B. Máy in                
C. Bộ định tuyến               
D.Máy quét

Câu 4. Mỗi website bắt buộc phải có 

A. tên cá nhân hoặc tổ chức sở hữu
B. một địa chỉ truy cập

C. địa chỉ trụ sở của đơn vị sở hữu

D. địa chỉ thư điện tử

Câu 5. World Wide Web là gì?
A. Một trò chơi máy tính

B. Một phần mềm máy tính

C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau

D. Tên khác của Internet

Câu 6. Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa E như hình bên dưới:
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163 GB free of 13 GB.




Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Ổ đĩa E đã dùng 183GB.

B. Tổng dung lượng ổ đĩa E là 346GB.

C. Tổng dung lượng ổ đĩa E 183GB.
D. Tổng dung lượng ổ đĩa E 163GB.

Câu 7. Đâu là đặc điểm chính của Internet?

A. Tính phong phú.



B. Tính lưu trữ.

C. Tính đa dạng.



D. Tính tương tác.

Câu 8. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?

A. Màn hình.

B. Chuột.    

C. Bàn phím.           
D. CPU.

Câu 9. Dãy bit “011111110” là của hàng nào trong hình dưới đây (quy ước: màu đen là 1 và màu trắng là 0).
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A. Hàng 2, hàng 4 từ trên xuống


B. Hàng 2, hàng 5 từ trên xuống

C. Hàng 3, hàng 4 từ trên xuống


D. Hàng 4, hàng 5 từ trên xuống

Câu 10. Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

A. người quản trị mạng máy tính.


B. người quản trị mạng xã hội.

C. nhà cung cấp dịch vụ Internet.


D. một máy tính khác.
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm)

Câu 11. (1,0 điểm) Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” rồi tóm tắt lại, kể cho bạn Minh nghe. Em hãy chỉ ra các bước thực hiện công việc tương ứng với các hoạt động của quá trình xử lí thông tin.
Câu 12. (1, điểm) Em hãy so sánh mạng có dây và mạng không dây ở các mục sau: phương thức kết nối, lắp đặt, độ ổn định, tính di động.  

Câu 13. (1 điểm) Một thẻ nhớ 2GB chứa được khoảng bao nhiêu bản nhạc? Biết rằng mỗi bản nhạc có dung lượng khoảng 4MB.
Câu 14. (2 điểm) Hãy nêu các bước tạo tài khoản thư điện tử?
-----------------Hết--------------
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn Tin học 6 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	11
	Thu nhận thông tin:  Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên”.
	0.25

	
	Lưu trữ thông tin: Bạn An nhớ nội dung câu chuyện.
	0.25

	
	Xử lí thông tin: Bạn An tóm tắt câu chuyện.
	0.25

	
	Truyền thông tin: Bạn An kể lại cho bạn Minh nghe tóm tắt câu chuyện.
	0.25

	12
	Mạng có dây
Mạng không dây
Phương thức kết nối

Qua dây dẫn mạng

Qua sóng điện từ

Lắp đặt

Khó khăn (Bởi vì phải đi dây dẫn mạng, khoan đục tường).

Dễ dàng hơn

Độ ổn định

Cao

Thấp hơn

Tính di động

Hạn chế, vì nó hoạt động trong khu vực được bảo phủ bởi các hệ thống được kết nối với mạng có dây.

Dễ dàng, vì nó hoạt động trong toàn bộ phạm vi mạng không dây


	0.25

0.25

0.25

0.25

	13
	2 GB = 2048 MB = 4 x 512 MB

vậy thẻ nhớ chứa được 512 bản nhạc
	1 điểm

	14
	Bước 1: Truy cập vào trang mail.google.com
	0.25

	
	Bước 2: Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản
	0.25

	
	Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn
	0.25

	
	Bước 4: Nháy chuột vào nút Tiếp theo
	0.25

	
	Bước 5: Xác nhận số điện thoại (nếu có)
	0.25

	
	Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn
	0.25

	
	Bước 7: Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
	0.5


HSKT: Chỉ yêu cầu làm 7 câu phần TNKQ và câu 12 phần tự luận

TM HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐỀ THI         DUYỆT CỦA TCM            NGƯỜI RA ĐỀ 

       PCT


 Trần Thị Thủy Tiên

ĐỀ CHÍNH THỨC








